
STT MSSV Ngày sinh Lớp Công ty thực tập

1 2005180849 Phùng Thị Thơm 04/11/2000 09DHTP8
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

2 2005180569 Phạm Thị Kim Trâm 29/08/2000 09DHTP8
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

3 2005180066 Lâm Khánh Linh 02/04/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

4 2005181295 Nguyễn Thị Bích Thùy 03/12/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

5 2005181319 Lê Ngọc Trân 31/08/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

6 2005181229 Võ Thị Thanh Phương 09/03/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

7 2005181250 Nguyễn Thành Sang 18/11/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

8 2022181007 Đỗ Thị Mỹ Bình 25/02/2000 09DHDB2
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

9 2022181020 Võ Kiều Ngọc DiệuHiền 15/03/2000 09DHDB2
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

10 2022181042 Trương Thị Như Ngọc 05/01/2000 09DHDB2
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

11 2022180050 Mai Thị Thi 19/08/2000 09DHDB2
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

12 2005181242 Đinh Thị Như Quỳnh 09/11/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

13 2005181248 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 20/05/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

14 2005181263 Trần Nhật Tân 06/02/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

15 2005181291 Lê Thị Thanh Thúy 26/11/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

16 2005181296 Đặng Thị Phương Thùy 20/01/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

17 2005181324 Phạm Thị Minh Trang 20/04/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

18 2005181126 Trần Thị Mỹ Linh 12/10/2000 09DHTP6
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

19 2005180558 Nguyễn Thị Hồng Thi 29/08/2000 09DHTP8
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

20 2005181305 Nguyễn Trần Bảo Trâm 25/03/2000 09DHTP8
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

21 2005180471 Nguyễn Thị Hồng Tươi 19/08/2000 09DHTP8
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

22 2005170056 LÊ MỸ HOA 22/06/1999 08DHTP7
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

23 2005160068 TRẦN THỊ THANHHIỀN 23/09/1998 07DHTP1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 
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Họ và tên sinh viên



24 2005181132 Phạm Bảo Huyền Linh 10/11/2000 09DHTP5
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

25 2005180878 Thái Minh Thông 15/10/2000 09DHTP5
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

26 2005170596 LƯƠNG THỊ HUỲNHTRÂM 20/06/1999 08DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

27 2005180143 Hà Thị Thùy Dung 24/01/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

28 2005180379 Trần Minh Kha 29/05/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

29 2005180206 Bùi Thị Mỹ Linh 24/06/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

30 2005181202 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/03/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

31 2005181200 Trầm Thị Yến Nhi 13/10/2000 09DHTP9
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

32 2005180508 Võ Thị Bảo Trân 10/07/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

33 2005180654 Hoàng Phương Anh 01/01/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

34 2005180154 Đỗ Đức Thịnh 14/01/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

35 2005180231 Hùynh Thị Thanh Tiền 20/04/2000 09DHTP3
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

36 2005180174 Lê Tiểu Long 17/10/2000 09DHTP2
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

37 2005181237 Nguyễn Thị Quàng 05/06/2000 09DHTP2
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

38 2005181029 Nguyễn Phạm Anh Đào 29/06/2000 09DHTP1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

39 2005180096 Mai Thị Thu Hồng 08/09/2000 09DHTP1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

40 2005181180 Đỗ Thị Bích Ngọc 07/09/2000 09DHTP1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

41 2005160158 TỐNG LINH NHI 06/09/1998 07DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

42 2005180559 Trần Thị Bích Thủy 21/02/2000 09DHTP5
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

43 2005180408 Trần Thị Thanh Trúc 15/10/2000 09DHTP8
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

44 2022181028 Trần Thị Lan 18/06/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

45 2022180178 Võ Thị Kim Ly 06/10/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

46 2022180642 Đỗ Hồng Ngọc 25/10/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

47 2022180002 Phan Thị Diễm Ngọc 19/07/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

48 2022181041 Võ Phan Bảo Ngọc 06/04/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

49 2022181044 Đinh Ngọc Tâm Nhân 24/11/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)



50 2022181051 Hồ Thanh Quyên 31/03/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

51 2022180075 Lê Thị Thảo Quyên 26/05/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

52 2022180091 Lê Ngọc Dạ Thảo 24/04/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

53 2022180141 Võ Ngọc Thảo 23/04/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

54 2022181077 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 09/06/2000 09DHDB1
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)

55 2005181112 Nguyễn Đăng Khoa 04/05/2000 09DHTP4
Công ty TNHH TM&SX Tân 

Quang Minh  (BIDRICO)


